DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1)

Trình tự thực hiện:

- Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan THA cấp quân khu nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình và các tài liệu liên quan (nếu có) tới Bộ Tư pháp hoặc Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp hoặc cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Quốc phòng
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 của Luật THADS, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Trường hợp người có thẩm quyền không thụ lý đơn khiếu nại để giải quyết thì phải thông báo và nêu rõ lý do. 

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án hoặc cơ quan quản lý thi hành án cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xử lý.
- Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền. 

Cách thức thực hiện: Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc khiếu nại thông qua người đại diện. 

Thành phần hồ sơ: 
- Đơn của người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Nếu trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì người có trách nhiệm tiếp nhận việc khiếu nại phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

- Nếu khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan đến khiếu nại (nếu có)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế;
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản và quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác;
- 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
- 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.

- Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (cá nhân, tổ chức)
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh. 

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp quân khu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết khiếu nại; 
Lệ phí (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Những trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết:

- Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

- Thời hiệu khiếu nại đã hết.

- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 142 của Luật này.

Căn cứ pháp lý: 

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)

Trình tự thực hiện: 

- Trường hợp đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan THA cấp quân khu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan quản lý THA thuộc Bộ Quốc phòng thì nộp đơn khiếu nại tiếp kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có quyền tạm dừng việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan THADS tạm ngừng việc thi hành án trong thời hạn giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành án sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại và có quyền yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết; xác minh; trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại. 

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành.

Cách thức thực hiện: Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc khiếu nại thông qua người đại diện. 

Thành phần hồ sơ:
- Đơn của người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Nếu trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì người có trách nhiệm tiếp nhận việc khiếu nại phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

- Nếu khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan đến khiếu nại (nếu có)

- Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 
- 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế;
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản và quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác;
- 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
- 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.

- Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành của Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp.

- Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành của Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
Lệ phí (nếu có): Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Những trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết:

- Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

- Thời hiệu khiếu nại đã hết.

- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 142 của Luật này.

Căn cứ pháp lý: 

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

3. Thủ tục giải quyết tố cáo về THADS

Trình tự thực hiện:

- Công dân có quyền tố cáo với Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh và công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

- Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện: 
Việc tố cáo được thực hiện bằng gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

- Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như trên. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.

 - Các tài liệu, hồ sơ chứng minh kèm theo.

Số lượng hồ sơ: Theo quy định tại Luật Tố cáo
Thời hạn giải quyết: 
Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng quản lý trực tiếp người bị tố cáo
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết luận nội dung tố cáo
Lệ phí (nếu có): Không 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Công dân phải cung cấp tài liệu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại và đe  dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Căn cứ pháp lý: 

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13. 

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

4. Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án 

Trình tự thực hiện: 

- Phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án.

- Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an đối chiếu Quyết định THADS của phạm nhân (do cơ quan THADS gửi đến), lập biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ và chuyển cho cơ quan THADS xử lý.

Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án;

- Thông tin về nhân thân (số CMND, nơi cấp, ngày cấp).

Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.
Lệ phí (nếu có): Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ, tài sản 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

5. Thủ tục tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an chưa nhận được quyết định thi hành án

Trình tự thực hiện: 

- Phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thu tiền, giấy tờ, Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công lập biên bản tự nguyện THADS và tạm thu tiền, giấy tờ của phạm nhân, và thông báo cho cơ quan THADS nơi Tòa án xét xử sơ thẩm 

- Căn cứ thông báo của Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Thủ trưởng cơ quan THADS nơi Tòa án xét xử sơ thẩm ra quyết định THADS, gửi quyết định đó và thông báo bằng văn bản cho Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an biết số tài khoản, địa chỉ của cơ quan THADS.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định THADS và thông báo của cơ quan THADS, Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an chuyển tiền thu được vào tài khoản của cơ quan THADS, gửi trực tiếp hoặc qua phương tiện vận chuyển khác giấy tờ thu được cho cơ quan THADS. 

Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án;

- Thông tin về nhân thân (Địa chỉ; số CMND, nơi cấp, ngày cấp).

Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản tự nguyện THADS; biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.

Lệ phí (nếu có): Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

6. Thủ tục trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an
Trình tự thực hiện: 

- Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

- Khi nhận được thông báo của cơ quan THADS gửi:

+ Trường hợp: Phạm nhân là người được thi hành án có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an thì trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an thông báo cho cơ quan THADS.Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan THADS gửi tiền hoặc giấy tờ cho Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an để Trại giam trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân. 

Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân, lập Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ và gửi cho cơ quan THADS. 

Đối với tài sản, Chấp hành viên đề nghị trích xuất phạm nhân và giao trực tiếp cho phạm nhân tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

+ Trường hợp: Phạm nhân là người được thi hành án có giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản. Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an xác nhận vào giấy ủy quyền và gửi giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Người được ủy quyền gửi giấy ủy quyền cho cơ quan THADS. Cơ quan THADS trả tiền, giấy tờ, tài sản cho người được ủy quyền nhận tiền, giấy tờ.

+ Trường hợp: Phạm nhân là người được thi hành án từ chối nhận lại tiền, giấy tờ, tài sản. Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an xác nhận vào văn bản từ chối nhận lại tiền, giấy tờ, tài sản và gửi cho Cơ quan THADS để cơ quan THADS xử lý tiền, tài sản theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện: 

- Việc phạm nhân đề nghị hoặc ủy quyền hoặc từ chối nhận tiền, giấy tờ, tài sản được thực hiện trực tiếp tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

- Việc trả tiền, giấy tờ, tài sản được cơ quan thực hiện qua hệ thống thông tin hoặc bưu điện.

- Việc gửi tiền cho phạm nhân thực hiện qua tài khoản tạm gửi của Trại giam; việc chuyển giấy tờ, giấy ủy quyền được thực hiện qua bưu điện; việc chuyển tài sản do Chấp hành viên trực tiếp thực hiện. 

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an;

- Giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản (trường hợp ủy quyền);

- Văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản (trong trường hợp từ chối nhận);

- Thông tin về nhân thân, của người nhận tiền, giấy tờ, tài sản (số CMTND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ) để phù hợp với thông tin cần cung cấp tại Phiếu chi tiền và Biên bản trả giấy tờ, tài sản (Mẫu 2d kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 

- Cơ quan THADS gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an về việc tiếp nhận phạm nhân vào Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Trại giam, Cơ quan THADS gửi tiền, giấy tờ cho Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan THADS gửi,Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phạm nhân là người được thi hành án, hoặc người được phạm nhân ủy quyền.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an, Cơ quan THADS.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ, tài sản.
Lệ phí (nếu có): Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ, tài sản 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

7. Bổ nhiệm chấp hành viên trong trường hợp thi tuyển

Trình tự thực hiện: 

- Người muốn được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ sấp phải trải qua sơ tuyển tại Cục THADS địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, sau đó nộp hồ sơ thi tuyển tại Hội đồng thi do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Căn cứ kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi tuyển trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và thông báo đến Cục THADS địa phương và Cục THA Bộ Quốc phòng; nếu thí sinh nộp đơn yêu cầu chấm phúc khảo thì trong thời hạn 15 ngày Hội đồng thi phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận kết quả thi và phê duyệt danh sách công chức trúng tuyển; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận kết quả và thông báo cho Cục trưởng Cục THADS, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp theo quy định.

Cách thức thực hiện: Người đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp phải có hồ sơ gửi trực tiếp Cục THADS địa phương và Cục THA Bộ Quốc phòng để sơ tuyển. Sau đó Cục THADS địa phương và Cục THA Bộ Quốc phòng gửi hồ sơ (qua đường bưu điện) qua Tổng cục THADS thẩm định, báo cáo Hội đồng thi do Bộ Tư pháp tổ chức.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn tham dự thi tuyển của người dự thi
- Văn bản đề nghị của Cục trưởng Cục THADS đối với cơ quan THADS hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đối với Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi (bao gồm cả thời gian phúc khảo bài thi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận kết quả và thông báo cho Cục trưởng Cục THADS địa phương và Cục trưởng Cục THA Bộ Quốc phòng, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Cục THADS, Cục THA Bộ Quốc phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.

 Lệ phí (nếu có): 260.000 đồng/hồ sơ. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp: Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên. 

Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật nhưng chưa có kết luận, quyết định cuối cùng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ THADS;

- Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định cụ thể

Căn cứ pháp lý:
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS;

- Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp.

8. Tuyển chọn và bổ nhiệm chấp hành viên không qua thi tuyển

Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trên cơ sở rà soát công chức đủ điều kiện, có văn bản gửi Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh;

- Sau khi có kết quả tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển thông báo công khai kết quả đến người được tuyển chọn, căn cứ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên có Tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chấp hành viên đối với những người được tuyển chọn;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.

Cách thức thực hiện: Người được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển nộp đơn cam kết tình nguyện công tác tại Cơ quan THADS từ 5 năm trở lên; Căn cứ kết quả tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh yêu cầu hoàn thiện và gửi hồ sơ (qua bưu điện) qua Tổng cục THADS thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên.

Thành phần hồ sơ: Đơn cam kết tình nguyện công tác tại Cơ quan THADS từ 05 năm trở lên.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Cục THADS; Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.

 Lệ phí (nếu có): 260.000 đồng/hồ sơ. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp: Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên. 

Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển thuộc địa bàn biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, khi có đủ các điều kiện sau đây: 
- Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự từ 05 năm trở lên.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định cụ thể

Căn cứ pháp lý:
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

9. Miễn nhiệm Chấp hành viên

Trình tự thực hiện: 

Cục trưởng Cục THADS chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên cơ quan THADS; Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên Phòng Thi hành án cấp quân khu.
Tổng cục THADS có trách nhiệm thẩm định hồ sơ miễn nhiệm Chấp hành viên của Cơ quan THADS địa phương và hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định miễn nhiệm Chấp hành viên

Cách thức thực hiện: 

- Trường hợp xin miễn nhiệm Chấp hành viên thì người xin miễn nhiệm phải có đơn gửi trực tiếp Cục trưởng Cục THADS; trường hợp người xin miễn nhiệm Chấp hành viên Phòng Thi hành án Quân khu thì phải có đơn gửi trực tiếp Cục trưởng Cục THADS Bộ Quốc phòng.

- Cục trưởng Cục THADS, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng gửi hồ sơ (qua đường bưu điện) đến Tổng cục THADS, sau đó Tổng cục thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định miễn nhiệm Chấp hành viên.

Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin miễn nhiệm Chấp hành viên (nếu có) trong đó nêu rõ lý do của việc xin miễn nhiệm Chấp hành viên;

- Các tài liệu chứng minh lý do xin miễn nhiệm Chấp hành viên: Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc các giấy tờ phù hợp khác, nếu có;

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên của Cục trưởng Cục THADS đối với Chấp hành viên cơ quan THADS hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đối với Chấp hành viên Phòng Thi hành án cấp quân khu.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm Chấp hành viên.

 Lệ phí (nếu có): Chưa quy định cụ thể. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm Chấp hành viên trong các trường hợp sau đây:

- Do hoàn cảnh gia đình hoặc sức khỏe mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Chấp hành viên; 

    - Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Chấp hành viên hoặc vì lý do khác mà không còn đủ tiêu chuẩn để làm Chấp hành viên. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý:
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

10. Bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thẩm tra viên thi hành án

Trình tự thực hiện: 

* Đối với bổ nhiệm, chuyển ngạch Thẩm tra viên:

- Đối với những người đang ở ngạch chuyên viên, chuyên viên chính nay dự kiến bổ nhiệm vào các ngạch tương đương như thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và chuyên viên giữ bậc lương cuối cùng của ngạch chuyên viên dự kiến bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên chính thì căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP để xét chuyển ngạch. Trước khi chuyển ngạch, phải thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức.

 Hội đồng kiểm tra sát hạch quy định như sau:

+ Cục trưởng Cục THADS là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của các cơ quan THADS địa phương;

+ Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của Tổng cục THADS Bộ Tư pháp;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Thi hành án cấp quân khu.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét duyệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định xét duyệt chuyển ngạch hoặc bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính thuộc Tổng cục THADS; và Thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án Quân khu;

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét duyệt, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên thuộc Tổng cục THADS và Thẩm tra viên Cơ quan THADS địa phương.
* Đối với nâng ngạch Thẩm tra viên:

- Người muốn nâng ngạch lên ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp phải nộp hồ sơ và trải qua kỳ thi nâng ngạch do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức.

- Sau khi có kết quả thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Bộ trưởng phê duyệt danh sách trúng tuyển, và ra Quyết định nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào ngạch.

Cách thức thực hiện: 

* Đối với bổ nhiệm, chuyển ngạch Thẩm tra viên:

Sau khi Hội đồng tuyển chọn đủ số lượng đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch gửi hồ sơ (qua đường bưu điện) qua Tổng cục, Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên THADS; Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên Bộ Quốc phòng.

* Đối với nâng ngạch Thẩm tra viên:

- Người muốn bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp có hồ sơ (qua đường bưu điện) gửi Tổng cục THADS để thẩm định và phải trải qua kỳ thi nâng ngạch do Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức.

Thành phần hồ sơ:
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu do Bộ Nội vụ ban hành, có dán ảnh (4 x 6cm), có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ; đối với người được đề nghị bổ nhiệm Thẩm tra viên của Phòng Thi hành án cấp quân khu thì sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu do Bộ Quốc phòng quy định.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.
- Văn bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt (đối với trường hợp chuyển ngạch thẩm tra viên); văn bản đề nghị của Cục Thi hành án dân sự địa phương (nơi cử công chức dự thi nâng ngạch)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên, Quyết định chuyển ngạch Thẩm tra viên, Quyết định nâng ngạch Thẩm tra viên.

 Lệ phí (nếu có): Chưa quy định cụ thể. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chưa có quy định cụ thể
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định cụ thể

Căn cứ pháp lý:
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
- Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp THADS.

11. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan THADS

I. Trình tự thực hiện:
1. Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

* Đối với Thủ trưởng, phó Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp tỉnh:

- Xác định nhu cầu:

 Tổng cục trưởng Tổng cục THADS căn cứ nguồn quy hoạch tổ chức cuộc họp Lãnh đạo Tổng cục để xác định nhu cầu, chủ trương, giới thiệu nhân sự Cục trưởng Cục THADS; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về phương án nhân sự Cục trưởng; trao đổi, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan; trao đổi, thống nhất với BTV Tỉnh ủy, Thành ủy về phương án nhân sự Cục trưởng.

 Cục trưởng Cục THADS tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo Cục để thống nhất nhu cầu, chủ trương, dự kiến phân công công việc đối với công chức sẽ được bổ nhiệm, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ cấp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tham khảo về nhân sự Phó Cục trưởng; Cục THADS báo cáo, xin ý kiến về chủ trương và dự kiến nhân sự; có hồ sơ gửi Tổng cục, Tổng cục căn cứ hồ sơ tổ chức họp tập thể Lãnh đạo Tổng cục, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt; 

Căn cứ kết quả phê duyệt, Tổng cục thông báo, Cục trưởng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ cấp tỉnh để thực hiện các quy trình tiếp theo.

- Tổ chức các Hội nghị: Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục THADS

- Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

Đối với Cục trưởng:

+ Tổng Cục trưởng báo cáo Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có);

+ Tổng Cục trưởng trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách công tác THADS ký Công văn trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về nhân sự trước khi trình Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Đối với Phó Cục trưởng:

+ Tập thể lãnh đạo Cục xem xét kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có);

+ Cục trưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về nhân sự trước khi báo cáo Tổng cục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Tổng cục Thi hành án dân sự trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm đối với Cục trưởng và Phó Cục trưởng.

* Đối với Thủ trưởng, phó Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp huyện:

Cục trưởng Cục THADS căn cứ nhu cầu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp huyện; 

Người được bổ nhiệm và đến thời hạn bổ nhiệm lại phải có hồ sơ gửi Cục THADS, Cục THADS tổ chức các Hội nghị: Hội nghị 1: Cán bộ chủ chốt của Cục để xác định chủ trương, phương án nhân sự; Hội nghị 2: Toàn thể cán bộ công chức của Chi cục; Hội nghị 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Chi cục; Hội nghị 4: Tập thể lãnh đạo Cục xem xét kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có). Cục trưởng trao đổi và lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện (đối với Chi Cục trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với Phó Chi cục trưởng). 

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền quy định tại Hội nghị 4, Cục trưởng trình Tổng Cục trưởng bổ nhiệm đối với Chi Cục trưởng; quyết định bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng.

b) Đối với bổ nhiệm nguồn nhân sự từ cơ quan khác

* Cấp tỉnh:

 Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

Đối với Cục trưởng: Căn cứ nguồn cán bộ do địa phương hoặc cơ quan có liên quan giới thiệu, Tổng Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, phương án nhân sự. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Tổng Cục trưởng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về nhu cầu, chủ trương và dự kiến phương án nhân sự;

 Đối với Phó Cục trưởng: Căn cứ nguồn cán bộ do Cục trưởng hoặc cơ quan có liên quan đề nghị, Tổng Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, phương án nhân sự.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Tổng Cục trưởng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nhu cầu, chủ trương và dự kiến phương án nhân sự.

 Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận), bổ nhiệm như sau:

Căn cứ kết quả phê duyệt của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục thực hiện quy trình:

- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm;

- Làm việc với Thủ trưởng và cấp uỷ của đơn vị nơi dự kiến bổ nhiệm;

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và cấp uỷ nơi công chức đang công tác để trao đổi về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về công chức; xác minh lý lịch của công chức (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Trình bổ nhiệm: Căn cứ kết quả thực hiện các bước theo quy trình, tập thể Lãnh đạo Tổng cục thảo luận, biểu quyết nhân sự, gửi Hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để trình Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

* Cấp huyện: Theo thẩm quyền được phân cấp, sau khi xác định chủ trương, thống nhất phương án nhân sự, Cục trưởng Cục THADS triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm tương tự như việc tiếp nhận, bổ nhiệm đối với Lãnh đạo Cục THADS.

2. Trình tự luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức 

Cơ quan cấp trên của người trực tiếp được luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết và gửi hồ sơ về Tổng cục THADS để thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Cục trưởng Cục THADS trên cơ sở đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Phó Cục trưởng Cục THADS; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thực hiện theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
II. Cách thức thực hiện:

- Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục THADS, Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu kèm theo của người được luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức. Cục trưởng Cục THADS quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Phó Thủ trưởng cơ quan THADS;

- Cục THADS chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Thủ trưởng, phó Thủ trưởng Cơ quan THADS gửi Tổng cục THADS (qua đường bưu điện) để thẩm định;

III. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của Tổng cục THADS theo mẫu số 08/BNCB; Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của Cục THADS trong trường hợp đề nghị bổ nhiệm Phó Cục trưởng;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có ảnh (bản khai tại thời điểm trình bổ nhiệm); đề án hoặc chương trình hành động của người được đề nghị bổ nhiệm;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

- Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của công chức tại Hội nghị 2, Hội nghị 3;

- Ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Cục trưởng; của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Cục trưởng; Ban Thường vụ Huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Chi Cục trưởng; của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Chi Cục trưởng

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên cấp (còn trong thời hạn 6 tháng);

- Bản đánh giá công chức theo các nội dung quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ Công chức;

- Nhận xét của cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên.

- Các tài liệu khác phù hợp đối với trường hợp miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan THADS

IV. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

VI. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

VII. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp

VIII. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS

IV. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức 

X. Lệ phí (nếu có): Chưa quy định cụ thể. 

XI. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

1. Chi Cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Là Chấp hành viên sơ cấp trở lên; 

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác;

c) Có kinh nghiệm thực tiễn về THADS;

d) Có năng lực điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chi cục THADS;

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục THADS phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Là Chấp hành viên trung cấp trở lên;
b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

c) Có kinh nghiệm thực tiễn về THADS;

d) Có năng lực điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Cục THADS;

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

XII. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định cụ thể

XIII. Căn cứ pháp lý:
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
- Thông tư số 09/2012TT-BTP ngày 01/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, giáng chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp vụ thuộc hệ thống THADS. 
